
UBND XÃ TƯ NGHĨA 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                

Số:         /BCTĐ-HĐTĐ Tư Nghĩa, ngày 31 tháng 10 năm 2025 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi 

heo cái giống Móng Cái sinh sản (Tiểu dự án 1 - Dự án 3) Hỗ trợ phát triển 

sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Tư Nghĩa năm 2025. 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Tư Nghĩa 

Ngày 29/10/2025, đồng chí Nguyễn Tuấn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND xã – 

Chủ tịch Hội đồng thẩm định các Dự án, Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên 

kết theo chuỗi giá trị thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã 

Tư Nghĩa năm 2025 (sau đây viết tắt là Hội đồng thẩm định); chủ trì cuộc họp 

thẩm định Kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết, Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên 

kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi heo cái giống Móng Cái sinh sản (Tiểu dự án 1 - 

Dự án 3) Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Tư Nghĩa năm 

2025, do Công ty TNHH MTV Nam Thuận lập và đề xuất.  

Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng thẩm định (theo Quyết 

định số 3212/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của Chủ tịch UBND xã Tư Nghĩa) và 

Đại diện Công ty TNHH một thành viên Nam Thuận. 

Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm định như sau: 

I. CÁC CĂN CỨ ĐỂ THẨM ĐỊNH: 

1. Nghị quyết 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 về một số cơ chế, chính 

sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

2. Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính 

sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp; 

3. Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 

- 2025; 

4. Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định 

cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định 

số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều 

của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ;  

5. Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ Quy 
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định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;  

6. Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy 

định về Qui định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông Nghiệp và Môi trường; 

7. Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy 

định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà 

nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025;  

8. Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh Quảng 

Ngãi về việc phê duyệt danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng 

cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ 

sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

9. Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh 

Quảng Ngãi quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 

2021-2025; 

10. Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa 

chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị được hàng trong 

thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Nghị quyết số 19/2023/NQ-

HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh 

Quảng Ngãi; 

11. Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Quảng Ngãi ban hành Định mức kỹ thuật một số giống cây trồng, vật nuôi, 

vật tư áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

12. Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 06/12/2024 của UBND tỉnh về việc 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn 

tỉnh năm 2025; 

13. Công văn số 3454/QĐ-UBND ngày 06/6/2025 của UBND tỉnh Quảng 

Ngãi về việc thực hiện các nội dung về Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại 

đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 

2 cấp; 

14. Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, 

được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền 
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quản lý, giải quyết  của sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

15. Công văn số 563/UBND-KGVX ngày 23/7/2025 của UBND tỉnh về 

việc tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; 

16. Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của UBND xã Tư 

Nghĩa về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện thuộc chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025; 

17. Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 25/9/2025 của UBND xã Tư 

Nghĩa ban hành Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 Hỗ trợ phát triển sản 

xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn xã Tư Nghĩa năm 2025;  

18. Thông báo số 259/TB-UBND ngày 06/10/2025 của UBND xã Tư 

Nghĩa về việc Tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện sản Tiểu dự án 1 - Dự 

án 3 Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Tư Nghĩa năm 2025; 

19. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ liên kết thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 3 Hỗ trợ phát 

triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Tư Nghĩa năm 2025 do Công ty TNHH 

một thành viên Nam Thuận lập và đề xuất.  

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH LIÊN KẾT: 

1. Tên Dự án: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị 

chăn nuôi heo cái giống Móng Cái sinh sản (Tiểu dự án 1 - Dự án 3) Hỗ trợ phát 

triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Tư Nghĩa năm 2025. 

2. Cơ quan quản lý dự án: Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Tư 

Nghĩa. 

3. Đơn vị chủ trì dự án: Công ty TNHH MTV Nam Thuận. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300380409, được Phòng 

Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu: ngày 

07/3/2009; Đăng ký thay đổi lần thứ: 8, ngày 15/10/2025. 

- Địa chỉ: Số 363/11 Nguyễn Trãi, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Thanh Khánh 

- Chức danh: Giám đốc 

4. Thành viên tham gia liên kết: 30 người lao động thuộc hộ nghèo, cận 

nghèo, mới thoát nghèo và khó khăn trên địa bàn xã. 
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5. Sản phẩm, quy mô, địa điểm và thời gian thực hiện liên kết: 

- Sản phẩm: Heo cái giống sinh sản, heo con nuôi sinh sản và nuôi thịt. 

- Quy mô: 60 con heo cái giống Móng Cái sinh sản. 

- Địa điểm: dự án được triển khai ở các thôn trên địa bàn xã Tư Nghĩa. 

- Thời gian thực hiện dự án: 36 tháng, từ tháng 10/2025 - 10/2028. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: 958.925.000 đồng. Trong đó: 

- Ngân sách nhà nước: 403.000.000 đồng, chiếm 42,03%. 

- Người chăn nuôi: 537.825.000 đồng,  chiếm 56,09%. 

- Chủ trì liên kết: 18.100.000 đồng,  chiếm   1,88%. 

7. Phương án và đầu mối mua sắm giống, vật tư thực hiện liên kết: 

7.1. Phương án và đầu mối mua sắm từ ngân sách nhà nước hỗ trợ: 

- Công ty TNHH MTV Nam Thuận: Là đầu mối thực hiện mua sắm vật 

tư, con giống theo quy định tại Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền và 

hợp đồng được ký kết với Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Tư Nghĩa; Bàn 

giao hồ sơ chứng từ liên quan trong việc thực hiện dự án cho Trung tâm cung 

ứng dịch vụ công xã lưu giữ, thanh quyết toán theo quy định. 

- Giống, vật tư phải đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành về nhãn 

mác, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Đặc biệt, đối với con giống 

vật nuôi phải đáp ứng đầy đủ các quy định của Luật Chăn nuôi, Luật Thú y và 

các quy định khác có liên quan. 

7.2. Phương án và đầu mối mua sắm từ nguồn đóng góp của thành viên 

tham gia liên kết:  

Thành viên tham gia liên kết (người chăn nuôi) thực hiện mua sắm và 

triển khai các nội dung công việc thuộc phạm vi trách nhiệm và nguồn kinh phí 

do mình đóng góp theo định mức được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực 

hiện kế hoạch liên kết đạt mục tiêu đề ra.  

7.3. Phương án và đầu mối mua sắm từ nguồn đóng góp của đơn vị chủ trì 

liên kết:  

Công ty TNHH MTV Nam Thuận thực hiện mua sắm và triển khai các 

nội dung công việc thuộc phạm vi trách nhiệm và nguồn kinh phí do mình đóng 

góp theo định mức được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện kế hoạch 

liên kết. Thực hiện lưu giữ hồ sơ chứng từ liên quan theo quy định.  

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH: 

1. Thông tin chung: 
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1.1. Tên Dự án: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị 

chăn nuôi heo cái giống Móng Cái sinh sản (Tiểu dự án 1 - Dự án 3) Hỗ trợ phát 

triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Tư Nghĩa năm 2025. 

1.2. Cơ quan quản lý dự án: Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Tư 

Nghĩa. 

1.3. Đơn vị chủ trì dự án: Công ty TNHH MTV Nam Thuận. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300380409, được Phòng 

Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu: ngày 

07/3/2009; Đăng ký thay đổi lần thứ: 8, ngày 15/10/2025. 

- Địa chỉ: Số 363/11 Nguyễn Trãi, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Thanh Khánh 

- Chức danh: Giám đốc 

1.4. Thành viên tham gia liên kết: 30 người lao động thuộc hộ nghèo, cận 

nghèo, mới thoát nghèo và khó khăn trên địa bàn xã. 

1.5. Sản phẩm, quy mô, địa điểm và thời gian thực hiện liên kết: 

- Sản phẩm: Heo cái giống sinh sản, heo con nuôi sinh sản và nuôi thịt. 

- Quy mô: 60 con heo cái giống Móng Cái sinh sản. 

- Địa điểm: dự án được triển khai ở các thôn trên địa bàn xã Tư Nghĩa. 

- Thời gian thực hiện dự án: 36 tháng, Kể từ ngày ký Hợp đồng. 

2. Sự cần thiết phải thực hiện kế hoạch liên kết: 

Liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tạo ra những chuỗi cung 

ứng thực phẩm an toàn là cần thiết để hướng đến nền sản xuất hàng hóa hiện đại 

mang lại giá trị tăng cao, khi tham gia vào chuỗi liên kết, người nông dân được 

tiêu thụ sản phẩm với giá cả ổn định, an toàn, ít rủi ro. Phát triển sản xuất nông 

nghiệp theo chuỗi giá trị góp phần nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, tạo ra 

lợi thế cạnh tranh, gia tăng lợi nhuận một cách bền vững trước những biến động 

của thị trường, góp phần thúc đẩy tiến trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn 

với giảm nghèo bền vững. 

Việc thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm heo Móng Cái 

nhằm hỗ trợ sinh kế, giúp người nghèo tiếp cận nguồn vốn, áp dụng tiến bộ kỹ 

thuật vào chăn nuôi, góp phần tăng thu nhập, ổn định sinh kế, vươn lên thoát 

nghèo bền vững là mô hình được nhiều địa phương áp dụng và đạt được nhiều 

thành công nhất định. Mô hình này đang ngày càng được nhân rộng bởi hiệu quả 

kinh tế vượt trội mà nó mang lại. Bởi heo Móng Cái là giống heo nội, có những 

ưu điểm nổi như: đẻ sai, dễ nuôi, ăn tạp, chi phí thức ăn thấp; heo chịu được 
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kham khổ, sức đề kháng cao, chống chịu bệnh tật tốt, thích hợp với điều kiện 

của nhiều vùng sinh thái khác nhau. Mặt khác, thực hiện chuỗi liên kết sản xuất 

có sự tham gia doanh nghiệp, đảm bảo sản phẩm tiêu thụ ổn định, tạo điều kiện 

để người nghèo an tâm sản xuất. Cũng như đợt dịch tả lợn Châu phi vừa qua đã 

gây thiệt hại nặng cho hộ chăn nuôi heo, cần được bổ sung con giống để tái đàn 

sản xuất là rất cần thiết.   

3. Nội dung đầu tư: 

-  Chi phí quản lý dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

- Tập huấn kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý chuỗi và thị trường. 

- Chuyển giao quy trình sản xuất và quản lý chất lượng đồng bộ. 

- Giống, vật tư, dịch vụ đầu vào phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

4. Vốn, cơ cấu nguồn vốn: 958.925.000 đồng. Trong đó: 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 403.000.000 đồng, chiếm 42,03%. 

- Thành viên tham gia liên kết: 537.825.000 đồng, chiếm 56,09%. 

- Chủ trì liên kết: 18.100.000 đồng,   chiếm   1,88%. 

5. Nội dung hoạt động và trách nhiệm của các bên tham gia liên kết: 

5.1. Chủ trì liên kết - Công ty TNHH MTV Nam Thuận:  

- Phối hợp với các thôn khảo sát, xây dựng dự án liên kết, trình thẩm định 

và phê duyệt theo quy định. 

- Cung ứng giống, vật tư và dịch vụ đầu vào từ kinh phí ngân sách hỗ trợ  

theo nội dung, kinh phí và định mức được duyệt để phục vụ sản xuất. 

- Ký kết hợp đồng với hộ chăn nuôi để thu mua sản phẩm. Cam kết thực 

hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đã ký kết. 

- Tập huấn quy trình kỹ thuật chăn nuôi và quản lý chất lượng đồng bộ, 

phương pháp lập kế hoạch, ghi chép sổ sách và hạch toán chi phi chăn nuôi. 

- Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày giao nhận heo, nếu bị tổn thất (do 

dịch bệnh, chết,...), chủ trì liên kết phải cử nhân viên kỹ thuật can thiệp xử lý, 

điều trị và chi trả toàn bộ chi phí điều trị. Nếu điều trị không khỏi bệnh, chủ trì 

dự án phải đổi heo giống khác cho người chăn nuôi; heo giống sau khi đổi phải 

đảm bảo chất lượng theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.  

- Trong thời gian thực hiện dự án, heo chậm phát triển, sinh sản không đạt 

yêu cầu do điều kiện chăn nuôi không đảm bảo, chủ hộ chăm sóc nuôi dưỡng 

kém,... chủ trì dự án có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá mức độ để có biện pháp 

khắc phục phù hợp, không làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện dự án.  

5.2. Các thành viên tham gia liên kết (người chăn nuôi): 
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- Cam kết thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình như đã cam kết 

tại đơn đăng ký; áp dụng kỹ thuật chăn nuôi theo hướng dẫn kỹ thuật. 

- Đóng góp kinh phí để làm chuồng, mua vật tư (ngoài kinh phí hỗ trợ của 

nhà nước) theo nội dung và định mức được duyệt để phục vụ sản xuất đạt hiệu 

quả cao nhất.  

- Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày giao nhận heo giống, nếu heo bị tổn 

thất do bị bệnh hoặc nguyên nhân khác phải báo cáo với Trưởng thôn, Trung 

tâm cung ứng dịch vụ công và đơn vị chủ trì liên kết để có biện pháp can thiệp, 

xử lý kịp thời.  

- Trong thời gian thực hiện dự án không tự ý trao đổi/mua bán heo giống 

cho người khác. Nếu vi phạm bị thu hồi lại 100% vốn đầu tư hoặc buộc phải 

mua lại heo giống hoàn trả lại cho dự án. 

- Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án phải báo cáo cho 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công, Chủ trì dự án để được xem xét giải quyết. 

5.3. Trưởng thôn: 

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về tính xác thực, khách quan 

trong việc tổ chức họp dân, chọn hộ tham gia liên kết thuộc dự án tại thôn. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các thành viên thực hiện tốt dự án; kịp 

thời báo cáo cơ quan quản lý dự án khi có heo bị bệnh, hộ chăn nuôi tự ý bán 

heo,… 

- Phối hợp đơn vị Chủ trì dự án tổ chức các lớp tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật 

và xử lý những trường hợp phát sinh trở ngại trong quá trình thực hiện dự án. 

- Tham gia phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư, sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm của dự án theo quy định;.  

- Định kỳ hoặc đột xuất phối hợp với Chủ trì dự án báo cáo kết quả thực 

hiện dự án cho cấp trên theo quy định.  

6. Chi tiết nội dung hỗ trợ, nguồn vốn và tiến độ cấp phát: 

6.1. Nội dung, kinh phí và thời gian đề nghị hỗ trợ từ ngân sách nhà nước:  

- Nội dung và kinh phí: 403.000.000 đồng; chi tiết như sau: 

TT 
Nội dung đề nghị  

hỗ trợ 

Kinh phí hỗ  

trợ (đồng) 

Thời gian  

hỗ trợ 

Đơn vị  

thực hiện 

1 Heo cái giống 322.500.000 
Tháng 12/2025 

Chủ dự án 2 Thức ăn tinh hỗ hợp 63.615.000 

3 Thuốc sát trùng chuồng 960.000 Tháng 12/2025 
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TT 
Nội dung đề nghị  

hỗ trợ 

Kinh phí hỗ  

trợ (đồng) 

Thời gian  

hỗ trợ 

Đơn vị  

thực hiện 

4 Chế phẩm sinh học 1.200.000 

5 Xây dựng, quản lý dự án  14.725.000  

Đơn vị 

quản lý  

dự án 

5.1 Hội đồng thẩm định 1.425.000 

Tháng 12/2025 5.2 Quản lý dự án  10.000.000 

5.3 Chứng thư thẩm định giá  3.300.000 

Tổng cộng 403.000.000   

- Thời gian đề nghị hỗ trợ: Trong năm 2025 

b) Nội dung, kinh phí và thời gian thực hiện từ nguồn vốn đóng góp của 

thành viên:  

a) Thành viên tham gia liên kết (Người chăn nuôi):  

- Các nội dung và kinh phí: 537.825.000 đồng; chi tiết như sau: 

TT Nội dung thực hiện Kinh phí (đ) Thời gian  Ghi chú 

1 Chuồng trại chăn nuôi 96.000.000 Tháng 10/2025  

2 Thức ăn tinh hỗn hợp  428.025.000 

Trong kỳ  

dự án 

 

3 Vắc xin các loại 6.000.000  

4 Nội, ngoại ký sinh trùng 3.000.000  

5 Chi phí thú y 4.800.000  

Tổng cộng 537.825.000   

- Thời gian thực hiện trong kỳ dự án: 2025-2028. 

b) Chủ trì dự án (Công ty Nam Thuận):  

- Nội dung và kinh phí: 18.100.000 đồng; chi tiết như sau: 

TT Nội dung thực hiện Kinh phí (đồng) Thời gian thực hiện Ghi chú 

1 Tập huấn  5.200.000 2025   

2 Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật  10.800.000 Trong kỳ dự án  

3 Hội nghị sơ kết 2.100.000 Năm 2027  

Tổng cộng 18.100.000   
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- Thời gian thực hiện trong kỳ dự án: 2025-2028. 

7. Dự kiến hiệu quả và tác động của chính sách hỗ trợ: 

7.1. Hiệu quả kinh tế: 

TT Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

  Chi phí chăn nuôi bình quân/năm 1.163.400   

1 
Chuồng nuôi (khấu hao 5 

năm) 
Chuồng 30 640 19.200 

 3.200.000 đ/chuồng x  

20% = 640.000 đ/chuồng 

2 Chi phí chăn nuôi       572.100   

3 
Heo giống (khấu hao 

20%/năm) 
con 60 1.075 64.500 

 4.730.000 đ/con x 20 %  

= 946.000 đ/con  

4 Thức ăn tinh kg 28.920 17 491.640   

5 Vắc xin con 60 100 6.000   

6 Thuốc sát trùng lít 2.400 0,4 960 
Tính theo giá trị pha 

 loãng tỷ lệ 1/300 

7 Chế phẩm sinh học lít 12 100,0 1.200   

8 Tẩy ký sinh trùng con 60 50,0 3.000   

9 Chi phí thú y con 60 80,0 4.800   

  HẠCH TOÁN     

1 Năm 2026     

  Doanh thu 1.489.200   

  
Số heo con đẻ ra (tỷ lệ đẻ 

95%) 
con 1.026 1.200 1.231.200 

Lứa 1:  9 con/nái;  

Lứa 2: 10 con/nái 

  Giá trị heo nái còn lại con 60 4.300 258.000 80% giá trị ban đầu 

  Lợi nhuận 325.800   

  Bình quân/hộ 10.860 
Không tính công 

 lao động 

2 Năm 2027           

  Doanh thu 1.489.500   

  

Số heo con đẻ ra (tỷ lệ đẻ 

95%) 
con 1.080 1.200 1.296.000 10 con/nái * 2 lứa/năm 

  Giá trị heo nái còn lại con 60 3.225 193.500 60% giá trị ban đầu 

  Lợi nhuận 326.100   

  
Bình quân/hộ 10.870 

Không tính công 

 lao động 

3 Năm 2028     

  Doanh thu 1.554.600   

 
Số heo con đẻ ra (tỷ lệ đẻ 

95%) 
con 1.188 1.200 1.425.600 11 con/lứa * 2 lứa/năm  

 Giá trị heo nái còn lại con 60 2.150 129.000 40% giá trị ban đầu 

Lợi nhuận 391.200   

Bình quân/hộ 13.040 
Không tính công 

 lao động 
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7.2. Hiệu quả xã hội: 

- Hình thành chuỗi giá liên kết chăn nuôi heo cái giống Móng Cái sinh 

sản, quy mô: 60 con. 

- Thành viên được tập huấn kỹ thuật, quy trình sản xuất và quản lý chất 

lượng đồng bộ, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. 

- Thay đổi nhận thức về giảm nghèo, cố gắng trong sản xuất, phấn đấu 

vươn lên thoát nghèo.  

- Giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho 30 thành viên, mức thu nhập 

bình quân >13 triệu đồng/năm/hộ, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. 

- Kết thúc dự án, dự kiến trên 30% (≥09 hộ) thành viên tham gia liên kết 

vươn lên thoát nghèo theo chuẩn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

8. Phương án và đầu mối thực hiện mua sắm vật tư, con giống thực 

hiện liên kết: 

8.1. Phương án và đầu mối mua sắm từ ngân sách nhà nước hỗ trợ: 

- Công ty TNHH MTV Nam Thuận: Là đầu mối thực hiện mua sắm vật 

tư, con giống theo quy định tại Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền và 

hợp đồng được ký kết với Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Tư Nghĩa; Bàn 

giao hồ sơ chứng từ liên quan trong việc thực hiện dự án cho Trung tâm cung 

ứng dịch vụ công xã lưu giữ, thanh quyết toán theo quy định. 

- Giống, vật tư phải đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành về nhãn 

mác, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Đặc biệt, đối với con giống 

vật nuôi phải đáp ứng đầy đủ các quy định của Luật Chăn nuôi, Luật Thú y và 

các quy định khác có liên quan. 

7.2. Phương án và đầu mối mua sắm từ nguồn đóng góp của thành viên 

tham gia liên kết:  

Thành viên tham gia liên kết (người chăn nuôi) thực hiện mua sắm và 

triển khai các nội dung công việc thuộc phạm vi trách nhiệm và nguồn kinh phí 

do mình đóng góp theo định mức được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực 

hiện kế hoạch liên kết đạt mục tiêu đề ra.  

7.3. Phương án và đầu mối mua sắm từ nguồn đóng góp của đơn vị chủ trì 

liên kết:  

Công ty TNHH MTV Nam Thuận thực hiện mua sắm và triển khai các 

nội dung công việc thuộc phạm vi trách nhiệm và nguồn kinh phí do mình đóng 

góp theo định mức được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện kế hoạch 

liên kết. Thực hiện lưu giữ hồ sơ chứng từ liên quan theo quy định.  

9. Xử lý tranh chấp, vi phạm khi thực hiện hợp đồng và kế hoạch liên 

kết: 
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9.1. Các bên tham gia liên kết không thực hiện đúng, đầy đủ các cam kết 

và trách nhiệm (trừ các trường hợp bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh) khi 

thực hiện liên kết được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thì: 

- Không được hưởng các khoản ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước, bị xử lý theo 

quy định của pháp luật hiện hành và buộc phải bồi thường cho bên bị thiệt hại; 

- Không được tham gia, không được hưởng các chính sách khuyến khích 

của Nhà nước về liên kết trong thời gian 05 năm kể từ thời điểm xác định là vi 

phạm. 

9.2. Các bên tham gia liên kết vi phạm các quy định trong hợp đồng liên 

kết bị xử lý theo các hình thức sau: 

- Buộc thực hiện đúng hợp đồng liên kết; 

- Phạt vi phạm hợp đồng liên kết; 

- Tạm ngừng thực hiện hợp đồng liên kết; 

- Đình chỉ thực hiện hợp đồng liên kết; 

- Hủy bỏ hợp đồng liên kết; 

- Buộc bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan; 

- Các biện pháp khác do các bên tham gia liên kết thỏa thuận không trái 

với quy định pháp luật hiện hành. 

9.3. Hình thức xử lý các tranh chấp hợp đồng liên kết: Nhà nước khuyến 

khích các hình thức giải quyết tranh chấp của các bên tham gia liên kết bằng 

hình thức thương lượng và hòa giải. Trường hợp không thống nhất được thì giải 

quyết thông qua trọng tài thương mại hoặc giải quyết tại tòa án. 

10. Kế hoạch, tiến độ thực hiện: 

10.1. Kế hoạch thực hiện: 36 tháng, từ tháng 10/2025 - 10/2028. 

10.2. Tiến độ thực hiện:  

TT 
Nội dung  

công việc chính  

Sản phẩm 

phải đạt 

Thời gian 

thực hiện 
Đơn vị  

thực hiện 

1 Xây dựng, đề xuất dự án Hồ sơ  Tháng 10/2025 Chủ trì dự án 

2 
Trình thẩm định và phê 

duyệt 

Quyết định 

phê duyệt  

Tháng 10-

11/2025 
Chủ trì dự án 

3 
Ký kết hợp đồng thực 

hiện dự án 
Hợp đồng 

Tháng  

11/2025 

Đơn vị quản lý, 

Chủ trì dự án 

4 Tập huấn  Tháng 11/2025 Chủ trì dự án 
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5 Hỗ trợ giống, vật tư  
Theo QĐ 

phê duyệt 

Tháng  

12/2025 

Cơ quan quản lý dự 

án, Chủ trì dự án 

6 Hội nghị sơ kết  Hội nghị Năm 2027 
Chủ trì dự án, 

Nhóm hộ 

7 Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật Dự án 2025-2028 Chủ trì dự án  

11. Tổ chức thực hiện: 

11.1. Trung tâm cung ứng dịch vụ công: 

- Phối hợp với chủ trì dự án thông báo công khai dự án được phê duyệt 

đến các thôn và thành viên tham gia dự án. 

- Ký hợp đồng thực hiện liên kết với Chủ trì dự án; giám sát, thanh toán, 

giải ngân vốn dựa trên kết quả khối lượng nghiệm thu hoàn thành. 

- Theo dõi, kiểm tra và kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ các đơn vị có liên quan 

triển khai thực hiện dự án đạt hiệu quả cao nhất. 

11.2. Chủ trì dự án - Công ty TNHH MTV Nam Thuận: 

- Thông báo công khai dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến các 

thôn và thành viên tham gia dự án. 

- Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm cho thành viên tham gia dự án. 

- Chấp hành các chế tài xử lý và cơ chế thu hồi vốn hỗ trợ của nhà nước 

trong trường hợp vi phạm cam kết và các nội dung khác có liên quan (nếu có).  

11.3. Các thành viên tham gia liên kết: 

- Cam kết thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình như đã cam kết 

tại đơn đăng ký; áp dụng kỹ thuật chăn nuôi theo hướng dẫn kỹ thuật. 

- Đóng góp kinh phí để làm chuồng, mua vật tư (ngoài kinh phí hỗ trợ của 

nhà nước) theo nội dung và định mức được duyệt để phục vụ sản xuất đạt hiệu 

quả cao nhất.  

- Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày giao nhận, nếu heo bị tổn thất do bị 

bệnh hoặc nguyên nhân khác phải báo cho Trưởng thôn, Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công và Chủ trì liên kết để có biện pháp can thiệp, xử lý kịp thời.  

- Trong thời gian thực hiện dự án không tự ý trao đổi/mua bán heo giống 

cho người khác. Nếu vi phạm bị thu hồi lại 100% vốn đầu tư hoặc buộc phải 

mua lại heo giống hoàn trả lại cho dự án. 

- Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án phải báo cáo cho 

cơ quan quản lý dự án, Chủ trì dự án để được xem xét giải quyết. 

11.4. Trưởng thôn:  
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- Theo dõi, hỗ trợ hộ chăn nuôi tham gia liên kết thực hiện dự án đúng 

quy định và đạt hiệu quả cao nhất.  

- Phối hợp với đơn vị quản lý dự án kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư, 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của dự án theo quy định. 

- Phản ảnh kịp thời những phát sinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của dự 

án trong phạm vị quản lý.   

- Định kỳ hoặc đột xuất phối hợp với Chủ trì dự án báo cáo kết quả thực 

hiện dự án cho cấp trên theo quy định.  

V. KẾT LUẬN: 

1. Kết luận: Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chăn 

nuôi heo cái giống Móng Cái sinh sản (Tiểu dự án 1 - Dự án 3)  Hỗ trợ phát triển 

sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn xã Tư Nghĩa năm 2025, đảm bảo trình tự, nội dung 

theo quy định của nhà nước và các văn bản có liên quan.   

2. Đề nghị: Kính đề nghị Chủ tịch UBND xã xem xét phê duyệt làm cơ sở 

để triển khai thực hiện các bước tiếp theo./. 

(Có hồ sơ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết kèm theo) 

Nơi nhận: 

- CT, PCT UBND xã; 

- Tv Hội đồng thẩm định; 

- Các Phòng: KT; VH-XH; 

- VP HĐND&UBND: 

- TT Cung ứng DVC; 

- Công ty TNHH MTV Nam Thuận; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Nguyễn Tuấn Kiệt 
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